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Năm học: 2023 - 2024

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
	Ghi chú

	
	Chủ đề
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	Tuần 1
Tháng 9
	Chào ngày mới
	- Hát: 
Reo vang bình minh
	1/ 35 phút
	
	

	Tuần 2
Tháng 9
	
	- Ôn tập bài hát: 
Reo vang bình minh
- Nhạc cụ tiết tấu:
Luyện tiết tấu với nhạc cụ gõ
	2/ 35 phút
	
	

	Tuần 3
Tháng 9
	
	- Đọc nhạc Số 1:
Cùng vui chơi
- Lý thuyết âm nhạc:
Phách, ô nhịp, vạch nhịp
	3/ 35 phút
	- Bỏ lời ca đọc nhạc.
	

	Tuần 4
Tháng 9
	Thiên nhiên tươi đẹp
	- Hát: 
Con chim hay hót
	4/ 35 phút
	
	

	Tuần 5
Tháng 10
	
	- Ôn tập bài hát: 
Con chim hay hót
- Nhạc cụ tiết tấu: 
Gõ đệm cho bài hát với tiết tấu phù hợp
	5/ 35 phút
	
	

	Tuần 6
Tháng 10
	
	- Đọc nhạc Số 2:
Mặt trời lên
- Nghe nhạc:
Bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh
	6/ 35 phút
	- Giáo dục HS tình yêu, lòng tự hào và niềm mơ ước về cuộc sống hạnh phúc trong hoà bình như Bác Hồ kính yêu vẫn hằng mong mỏi và hy sinh cả cuộc đời mình vì điều đó.
	

	Tuần 7
Tháng 10
	
	- Ôn tập đọc nhạc:
Số 1, Số 2
- Lý thuyết âm nhạc:
Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp
	7/ 35 phút
	
	

	Tuần 8 Tháng 10
	
	- Ôn tập bài hát:
Reo vang bình minh
Con chim hay hót
	8/ 35 phút
	
	

	Tuần 9
Tháng 10
	



Nhớ ơn thầy cô
	- Hát: 
Những bông hoa những bài ca
	9/ 35 phút
	- Giáo dục HS lòng yêu quý, kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo theo truyền thống tôn sư trọng đạo của cha ông, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi theo lời Bác Hồ dạy.
	

	 Tuần 10
Tháng 11
	
	- Ôn tập bài hát: 
Những bông hoa những bài ca
- Thường thức âm nhạc: 
Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
	10/ 35 phút
	
	

	Tuần 11
Tháng 11
	
	- Đọc nhạc Số 3:
Tôi hát Son La Son
- Nghe nhạc:
Màu xanh quê hương
	11/ 35 phút
	
	

	Tuần 12
Tháng 11
	Em yêu cuộc sống thanh bình
	Hát: 
Ước mơ
	12/ 35 phút
	
	

	Tuần 13
Tháng 11
	
	- Ôn tập bài hát: 
Ước mơ
- Lý thuyết âm nhạc:
Khuông nhạc, dòng kẻ phụ, khóa son, nốt nhạc
	13/ 35 phút
	
	

	Tuần 14
Tháng 12
	
	- Ôn tập bài hát: 
Những bông hoa những bài ca, Ước mơ.
	14/ 35 phút
	
	

	Tuần 15
Tháng 12
	
	- Ôn tập đọc nhạc:
Số 3
- Thường thức âm nhạc:
Kể chuyện nghệ sĩ Cao Văn Lầu
	15/ 35 phút
	
	

	Tuần 16
Tháng 12
	
	- Hát: 
Do địa phương tự chọn
	16/ 35 phút
	
	

	Tuần 17
Tháng 12
	
	- Ôn tập cuối học kì I
	17/ 35 phút
	
	

	Tuần 18
Tháng 1
	
	- Kiểm tra cuối học kì I
	18/ 35 phút
	
	

	Tuần 19
Tháng 1
	Em yêu khúc hát dân ca
	- Hát: 
Hát mừng
	19/ 35 phút
	- Giáo dục HS biết yêu cuộc sống ấm no, hạnh phúc, gắng học giỏi, chăm làm để sau này góp công giữ gìn và xây dựng Tổ quốc tự do, độc lập mà Bác Hồ cùng các thế hệ cha anh đã hy sinh đem lại cho các em.
	

	Tuần 20
Tháng 1
	
	- Ôn tập bài hát: 
Hát mừng
- Đọc nhạc Số 6: 
Chú bộ đội
	20/ 35 phút
	- Bỏ lời ca đọc nhạc.
	

	Tuần 21
Tháng 1
	Bác Hồ kính yêu
	- Hát: 
Tre ngà bên lăng Bác
	21/ 35 phút
	- Giáo dục HS lòng yêu kính và biết ơn Bác Hồ - người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước độc lập, dân tộc tự do, hạnh phúc cho muôn nhà và tình yêu thương vô bờ cho các cháu thiếu nhi
	

	Tuần 22
Tháng 1
	
	- Ôn tập bài hát: 
Tre ngà bên lăng Bác
- Đọc nhạc Số 5: 
Năm cánh sao vui
	22/ 35 phút
	
	

	Tuần 23
Tháng 2
	
	- Ôn tập bài hát:
Hát mừng
Tre ngà bên lăng Bác
	23/ 35 phút
	
	

	Tuần 24
Tháng 2
	
	- Ôn tập đọc nhạc:
Số 5, Số 6
	24/ 35 phút
	
	

	Tuần 25
Tháng 3
	Mái trường thân thương
	- Hát: 
Em vẫn nhớ trường xưa
	25/ 35 phút
	- Giáo dục HS tình yêu với mái trường, lòng gắn bó với quê hương và tinh thần quyết tâm học giỏi thành tài để sau này góp công xây dựng đất nước giàu mạnh theo lời Bác Hồ đã dạy.
	

	Tuần 26
Tháng 3
	
	- Ôn tập bài hát: 
Em vẫn nhớ trường xưa
- Nhạc cụ tiết tấu: 
Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát
	26/ 35 phút
	
	

	Tuần 27
Tháng 3
	Chào mùa hạ
	- Hát: 
Dàn đồng ca mùa hạ
	27/ 35 phút
	
	

	Tuần 28
Tháng 3
	
	- Ôn tập bài hát: 
Dàn đồng ca mùa hạ
- Đọc nhạc Số 7: 
Em tập lái ô tô
	28/ 35 phút
	
	

	Tuần 29
Tháng 4
	
	- Thường thức âm nhạc:
Kể chuyện về bản sonate ánh trăng của Beethoven
- Nghe nhạc: 
Trích đoạn bản sonate ánh trăng của Beethoven
	29/ 35 phút
	
	

	Tuần 30
Tháng 4
	
	- Đọc nhạc Số 8:
Mây chiều
- Nhạc cụ tiết tấu: 
Gõ đệm cho bài ĐN Số 8
	30/ 35 phút
	- Bỏ lời ca đọc nhạc.
	

	Tuần 31
Tháng 4
	
	- Ôn tập đọc nhạc:
Số 7, Số 8
- Nghe nhạc: 
Bài hát thiếu nhi, dân ca
	31/ 35 phút
	
	

	Tuần 32
Tháng 4
	
	- Hát: 
Do địa phương tự chọn
	32/ 35 phút
	
	

	Tuần 33
Tháng 4
	
	- Ôn tập cuối năm
	33/ 35 phút
	
	

	Tuần 34
Tháng 5
	
	- Ôn tập cuối năm
	34/ 35 phút
	
	

	Tuần 35
Tháng 5
	
	- Kiểm tra cuối năm.
	35/ 35 phút
	
	


	Nha Trang, ngày 15 tháng 08 năm 2023
					  GIÁO VIÊN

     				     LÊ QUANG DŨNG
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